
PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND-HC ngày     tháng      năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
 

 

 

I. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

TT 

Mã số 

hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực 

hiện Số 

trang Nộp hồ 

sơ 

Trả hồ 

sơ 

01 1.004122 

Cấp giấy 

phép hành 

nghề khoan 

nước dưới đất 

quy mô vừa 

và nhỏ 

20 ngày 

Trung 

tâm kiểm 

soát 

TTHC & 

Phục vụ 

HCC 

- Phí thẩm định: 700.000 

đồng/hồ sơ 

- Lệ phí: 100.000 

đồng/giấy phép 

 

- Thông tư số 40/2014/TT-

BTNMT ngày 11/7/2014 

của Bộ  trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BTNMT ngày 20/10/2022 

của Bộ  trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI; 

- Hoặc 

qua DVC 

trực tuyến 

mức độ 3 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI; 

 

02 1.004253 

Cấp lại giấy 

phép hành 

nghề khoan 

nước dưới đất 

11 ngày 

Trung 

tâm kiểm 

soát 

TTHC & 

Phục vụ 

HCC 

Không quy định 

- Thông tư số 40/2014/TT-

BTNMT ngày 11/7/2014 

của Bộ  trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BTNMT ngày 20/10/2022 

của Bộ  trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI; 

- Hoặc 

qua DVC 

trực tuyến 

mức độ 3 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI; 

 



2 

 

03 
 

2.001738 

Gia hạn, điều 

chỉnh nội 

dung giấy 

phép hành 

nghề khoan 

nước dưới đất 

quy mô vừa 

và nhỏ 

16 ngày 

 

Trung 

tâm kiểm 

soát 

TTHC & 

Phục vụ 

HCC 

- Phí thẩm định: Bằng 

50% mức thu so với cấp 

phép mới 

- Lệ phí: 100.000 

đồng/giấy phép 

- Thông tư số 40/2014/TT-

BTNMT ngày 11/7/2014 

của Bộ  trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

- Thông tư số 11/2022/TT-

BTNMT ngày 20/10/2022 

của Bộ  trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI; 

- Hoặc 

qua DVC 

trực tuyến 

mức độ 3 

- Trực 

tiếp; 

- Hoặc 

qua 

BCCI; 
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